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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định về 
phát triển công nghiệp môi trường


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lượng công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường.
Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2015 và Công văn số 8893/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý lùi thời gian trình Chính phủ dự thảo Nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường sang năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Nghị định quy định về phát triển ngành công nghiệp môi trường và thẩm định theo quy định. Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về phát triển ngành công nghiệp môi trường với các nội dung như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 quy định: “Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát triển ngành công nghiệp môi trường” (Khoản 3 Điều 141).
- Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: Chính phủ ban hành Nghị định để quy định “Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ 02 Bộ, cơ quan ngang Bộ trở lên” (Khoản 2, Điều 19).
- Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường từ năm 2014 đến năm 2015: Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường từ năm 2014 đến năm 2015. Các Công văn số 5584/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 7 năm 2013 và 8893/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định về phát triển ngành công nghiệp môi trường, trình Chính phủ ban hành trong năm 2014.
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Ô nhiễm môi trường và nhu cầu xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

Theo số liệu thống kê tại Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trên cả nước vào khoảng 28 triệu tấn/năm, trong đó, chất thải rắn công nghiệp thông thường là 6,88 triệu tấn, chất thải rắn sinh hoạt khoảng 19 triệu tấn/năm, chất thải rắn y tế thông thường vào khoảng 2,12 triệu tấn/năm. Hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường chủ yếu do các Công ty môi trường đô thị tại các địa phương thực hiện. Ước tính, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt khoảng 83%, ở khu vực nông thôn đạt khoảng 40-55%, chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt khoảng 65%, tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom đạt trên 75%.

Chỉ riêng với chất thải rắn, theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2015, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các đô thị từ loại IV trở lên ước tính khoảng 37.000 tấn/ngày và đến năm 2020 là 59.000 tấn/ngày, tăng gấp 1,7-4 lần so với hiện tại. Khối lượng chất thải rắn phát sinh ở các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp ở Việt Nam được dự báo đến năm 2015 vào khoảng 26.000 tấn/ngày, năm 2020 khoảng 57.000 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ chất thải nguy hại chiếm khoảng 0,4%. Theo kết quả điều tra, mỗi ha khu công nghiệp hàng ngày thải ra khoảng 25-50m3 nước thải và tạo ra khoảng 200 tấn chất thải rắn/ha/năm. Tính đến đầu năm 2014, Việt Nam có khoảng 293 khu công nghiệp tập trung (KCN), hơn 878 cụm công nghiệp (CCN) và 15 khu kinh tế (KKT) đang hoạt động. Trong số 207 KCN đã đi vào hoạt động, có 158 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào vận hành, chiếm 76,3% tổng số KCN đang hoạt động. Do tính chất đặc thù tổng hợp đa ngành, các KKT không có hệ thống xử lý nước thải tập trung mà sử dụng hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp trong các KKT. Đối với CCN, theo số liệu tại Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ có khoảng 3% số CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 97% còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đầu ra của môi trường.

Lĩnh vực dịch vụ, trong đó có giao thông, y tế và du lịch cũng đóng góp lớn vào tổng lượng thải, với tỷ lệ chất thải nguy hại cao. Chỉ tính riêng lĩnh vực y tế, hiện có khoảng 13.500 cơ sở đang hoạt động, trong đó có 1.263 bệnh viện các tuyến, trên 1.000 cơ sở Viện, Trung tâm công nghiệp, y tế dự phòng và các cơ sở tư nhân khác. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở công nghiệp môi trường, ý tế vào khoảng 350 tấn/ngày, trong đó có 10-20% (trung bình 40,5 tấn/ngày hiện nay) nhất là chất thải nguy hại. Mức độ gia tăng của chất thải nguy hại khá cao, khoảng 7,6% năm.
2. Các chính sách phát triển công nghiệp môi trường
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các lĩnh vực của ngành công nghiệp môi trường đã được cụ thể hóa bằng một số văn bản pháp luật như: Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Những cơ chế, chính sách này đã và đang trực tiếp tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp môi trường. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển ngành công nghiệp môi trường vẫn tồn tại những hạn chế:  
- Về nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp môi trường: Hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ môi trường trong thời gian qua đang tập trung ở các Viện nghiên cứu và chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước với các nghiên cứu về công nghệ xử lý nước thải, khí thải đặc thù, công nghệ xử lý chất thải nguy hại… Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, ít kết quả nghiên cứu được đưa vào áp dụng thực tiễn. Trên thực tế, các chính sách này mới chỉ tác động phần nào đến các Viện nghiên cứu, khu vực hưởng ngân sách nhà nước. Trong khi, phần lớn doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ môi trường mới, tiên tiến vẫn nằm ngoài chính sách hoặc chưa nhận thấy tác động rõ rệt của chính sách.  

- Về thúc đẩy chế tạo thiết bị, sản xuất sản phẩm bảo vệ môi trường: Đến nay, lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ môi trường, bước đầu đã hình thành một số doanh nghiệp với một số sản phẩm chủ lực như: Lò đốt chất thải rắn thông thường, công nghiệp, y tế và chất thải nguy hại; hệ thống lọc bụi; dây chuyền phân loại rác và thiết bị vận chuyển rác chuyên dụng (thiết bị xe ép rác, hút bụi, tàu hút dầu tràn….). Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị trong nước còn yếu kém so với máy móc, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài.

- Về phát triển dịch vụ công nghiệp môi trường: Doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp môi trường trong thời gian qua đang phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, đô thị, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Tuy nhiên, các dịch vụ này chủ yếu tập trung phục vụ nhu cầu xử lý nước của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Còn các hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải đô thị ít được các doanh nghiệp đầu tư cung cấp dịch vụ xử lý, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.
3. Thực trạng của công nghiệp môi trường Việt Nam

Theo số liệu tại Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường là 928 doanh nghiệp, trong đó, có khoảng hơn 10 doanh nghiệp chuyên sản xuất chế tạo thiết bị công nghệ môi trường như hệ thống lọc khí, bụi, lò đốt chất thải nguy hại và thông thường, các thiết bị công nghệ phân loại rác, sản xuất phân compost, viên nhiên liệu, 125 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vưc thoát nước và xử lý nước thải (105 nhà máy xử lý nước thải cho khu công nghiệp với tổng công suất thiết kế là 201.950 m3/ngày đêm, chiếm 61% tổng số khu công nghiệp đang hoạt động, tốc độ tăng trưởng năng lực xử lý nước thải khoảng 10%/năm; Khu đô thị, cả nước có 20 dự án với tổng công suất 1,75 triệu m3/ngày đêm, trong đó có 12 nhà máy đang hoạt động với tổng công suất 415 ngàn m3/ngày đêm); 473 doanh nghiệp làm dịch vụ sử lý chất thải rắn. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 5 năm 2012, cả nước có 86 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại đã được cấp phép hoạt động. Số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động môi trường là năm 2011 là 82.406 người; trong đó, lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước có 27.713 lao động (43%); thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu có 31.738 lao động (49%) còn lại khoảng 4.678 lao động làm việc trong lĩnh vực khác.

Với thực trạng ô nhiễm môi trường và nhu cầu xử lý chất thải và bảo vệ môi trường lớn, cộng với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển của nhà nước nêu trên, đúng ra công nghiệp môi trường đã phải có những bước phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua. Thực tế, theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg, năng lực ngành công nghiệp môi trường vẫn còn yếu kém, đến nay mới đáp ứng được 2-3% nhu cầu xử lý nước thải đô thị, 15% nhu cầu xử lý chất thải rắn, khoảng 14% nhu cầu xử lý chất thải nguy hại; nhiều lĩnh vực như tái chế dầu thải, nhựa phế liệu, chất thải điện, điện tử chưa phát triển.

Kết quả thu hút vốn đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp môi trường còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu của xã hội. Lĩnh vực dịch vụ môi trường vẫn chủ yếu dựa vào kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, nhất là lĩnh vực dịch vụ xử lý nước thải đô thị.

Năng lực và sự liên kết giữa nghiên cứu và triển khai sản xuất hàng loạt các thiết bị môi trường còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp môi trường của nhà nước còn yếu kém về đầu tư vốn công nghệ. Trong một số lĩnh vực, các doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò chi phối; các doanh nghiệp tư nhân không có cơ hội để phát triển. Vấn đề quản lý nhà nước về sản phẩm công nghiệp môi trường chưa được hoàn chỉnh dẫn đến hiện tượng các sản phẩm không thực sự được công nghiệp hóa, không xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu vững chắc về sản phẩm công nghiệp môi trường do không có cơ quan quản lý, cơ quan xác nhận chất lượng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ về ngành công nghiệp môi trường dẫn đến những tác động tiêu cực trong quá trình giám sát và hoạch định chính sách cho ngành công nghiệp môi trường.
Dễ nhận ra tình trạng kém phát triển của ngành công nghiệp môi trường có một phần nguyên nhân do các quy định về ưu đãi, hỗ trợ trong thời gian qua chưa cụ thể, các đối tượng được hưởng chính sách cũng chưa có tiêu chí để phân loại, xác định cụ thể. Hiện chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn và thiếu các quy định về giám sát chất lượng đối với các thiết bị, sản phẩm xử lý chất thải được sản xuất trong nước. Dẫn đến, thiết bị, sản phẩm có hiệu suất thấp, tuổi thọ ngắn, chất lượng không ổn định, và giảm sức cạnh tranh đối với các thiết bị, sản phẩm nhập khẩu.  Đối với các hệ thống xử lý nước thải, việc chưa có tiêu chuẩn quy chuẩn xây lắp và định mức kinh tế, kỹ thuật dẫn đến chi phí vận hành và chi phí bảo dưỡng cao. Hiện tại các thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được thiết kế, chế tạo theo công nghệ, phương thức quản lý cũ. Dẫn đến chất lượng kém, không phù hợp với nguyên tắc phân loại rác thải tại nguồn. Việc xử lý, tái chế chất thải chủ yếu được thực hiện một cách tự phát tại các làng nghề với phương thức thủ công, lạc hậu dẫn đến hiệu suất thu hồi sản phẩm thấp, phát sinh ô nhiễm thứ cấp. Ngoài ra, chưa có quy định rõ tràng về trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong lĩnh vực xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn của thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đưa công nghiệp môi trường thực sự trở thành “một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường” như Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014 đã quy định, thì việc ban hành Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường là thực sự cần thiết.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp môi trường nói riêng với các quan điểm chỉ đạo như sau:

1. Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đảm bảo tính khả thi và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

2. Cụ thể hóa các quy định liên quan đến hoạt động phát triển công nghiệp môi trường để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp môi trường, thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo các yêu cầu về cải cách hành chính.

3. Các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường phải phù hợp với các Điều ước quốc tế về thương mại và môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định theo Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp môi trường và Quyết định số 3007/QĐ-BCT ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp môi trường.

Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, Tổ biên tập đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo xin ý kiến Ban soạn thảo, các Bộ, ngành các tổ chức, cá nhân có liên quan và các nhà khoa học chuyên ngành bảo vệ môi trường và pháp lý. Các ý kiến của Ban soạn thảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã được tập hợp, nghiên cứu làm cơ sở để hoàn thiện Dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp môi trường.

Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã được tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, các ý kiến không tiếp thu được giải trình cụ thể.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
Căn cứ quy định về công nghiệp môi trường tại Khoản 14, Điều 3; Điểm c, Khoản 3, Điều 142 và Điều 153 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Nghị định được xây dựng gồm 4 Chương và 32 Điều, cụ thể như sau: 

1. Chương I: Quy định chung có 4 Điều (Từ Điều 1 đến Điều 4), Chương này quy định những nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh (Điều 1); đối tượng áp dụng (Điều 2); giải thích các thuật ngữ (Điều 3) và chính sách phát triển công nghiệp môi trường (Điều 4). 
Chương I là cơ sở để xây dựng những nội dung cụ thể ở những Chương tiếp theo. Trong đó, ngoài Điều 3 giải thích từ ngữ được xây dựng dựa trên các quy định liên quan trong nội dung Nghị định, các Điều 1, 2 và 4 được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 153, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13: “Nhà nước đầu tư và có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển công nghiệp môi trường; xây dựng đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật xử lý và tái chế chất thải; hình thành và phát triển các khu xử lý, tái chế chất thải tập trung; sản xuất, cung cấp thiết bị, sản phẩm phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường” và dựa trên quy định tại Khoản 14, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13: “Công nghiệp môi trường là một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường”.
2. Chương II: Phát triển công nghiệp môi trường có 15 Điều (Từ Điều 5 đến Điều 19), Chương này quy định những nội dung liên quan đến nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ (Điều 5); công nghệ xử lý, tái chế chất thải (Điều 6); thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường (Điều 7); dịch vụ công nghiệp môi trường (Điều 8); chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường (Điều 9); định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, xử lý, tái chế chất thải (Điều 10); phát triển khu xử lý, tái chế chất thải tập trung (Điều 11); hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp môi trường (Điều 12); đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp môi trường (Điều 13); tuyên truyền, nâng cao nhận thức phát triển công nghiệp môi trường (Điều 14); dự án đầu tư phát triển công nghiệp môi trường (Điều 15); dự án đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường (Điều 16); dự án đầu tư khu xử lý, tái chế chất thải tập trung (Điều 17); dự án phát triển dịch vụ công nghiệp môi trường (Điều 18); dự án nghiên cứu phát triển công nghệ (Điều 19).

Điều 5, Điều 6 quy định về ưu tiên phát triển một số loại hình công nghệ được dựa trên quy định tại Điều 152 Luật Bảo vệ môi trường và định hướng tại các văn bản chính sách bao gồm: Đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030… và kết quả khảo sát hiện trạng nhu cầu phát triển công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường Việt Nam

Điều 7 quy định về danh mục thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường dựa trên Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, quy định về quản lý chất lượng thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường dựa trên Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 8 quy định về dịch vụ công nghiệp môi trường dựa trên quy định về dịch vụ môi trường quy định tại Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường. Dịch vụ công nghiệp môi trường là một phần của dịch vụ môi trường được xác định nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp môi trường.

Điều 9 quy định về hợp chuẩn, hợp quy dựa trên Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật nhằm mục tiêu quản lý đầu ra của sản phẩm và tạo thị trường cạnh tranh chất lượng công bằng cho các doanh nghiệp. 

Điều 10 quy định về định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, xử lý, tái chế chất thải dựa trên các quy định hiện hành về quản lý rác thải hiện hành. Quy định này giúp tổ chức, cá nhân xác định giá dịch vụ thu gom, xử lý, tái chế chất thải trên cơ sở đảm bảo chi phí xử lý và lợi nhuận phù hợp của bên cung cấp dịch vụ.

Điều 11 quy định về phát triển khu xử lý, tái chế tập trung dựa trên Điều 153 Luật Bảo vệ môi trường và Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung quy định nhằm thúc đẩy lĩnh vực tái chế chất thải hiện đang tồn tại ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún khó quản lý về chất lượng sản phẩm đầu ra và bảo vệ môi trường.

Điều 12, 13, 14 quy định về hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền nâng cao nhận thức phát triển công nghiệp môi trường dựa theo Điều 154, 155, 157 Luật Bảo vệ môi trường với mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp môi trường.

Mục 2 (Điều 15, 16, 17, 18, 19) quy định các loại hình dự án công nghiệp môi trường bao gồm: Dự án đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm công nghiệp môi trường; dự án đầu tư khu xử lý, tái chế chất thải tập trung; dự án phát triển dịch vụ công nghiệp môi trường; dự án nghiên cứu phát triển công nghệ nhằm mục tiêu xác định đối tượng được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Chương III Nghị định.

3. Chương III: Ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp môi trường có 8 Điều (Từ Điều 20 đến Điều 28), Chương này quy định những nội dung liên quan đến dự án phát triển công nghiệp môi trường được ưu đãi, hỗ trợ (Điều 20); nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ (Điều 21); các ưu đãi về tiền thuê đất (Điều 22), về huy động vốn (Điều 23), về thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 24), về thuế nhập khẩu (Điều 25); các hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đất đai (Điều 26), về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ (Điều 27).

Điều 20, 21 quy định danh mục các dự án phát triển công nghiệp môi trường được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (Phụ lục 2 của Dự thảo Nghị định) và nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ.

Mục 1 (Điều 22, 23, 24, 25) quy định về ưu đãi đối với các dự án phát triển công nghiệp môi trường được dưa trên các quy định của pháp luật hiện hành, như: Ưu đãi đối với tiền thuê đất (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước); ưu đãi về huy động vốn (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước); ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp); ưu đãi về thuế nhập khẩu (Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu).

Mục 2 (Điều 26, 27) quy định các biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp môi trường bao gồm: Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đất đai; hỗ trợ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
4. Chương IV: Tổ chức thực hiện có 5 Điều (Từ Điều 28 đến Điều 32) quy định nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, bao gồm: Trách nhiệm của Bộ Công Thương (Điều 28); Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác (Điều 29); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 30); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 31) và hiệu lực thi hành (Điều 32). Tại Chương IV, ngoài các quy định trách nhiệm thực hiện theo nội dung Chương II, Chương III, còn bổ sung thêm một số nhiệm vụ, trách nhiệm khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành, cụ thể:
- Điều 28 quy định rõ Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về phát triển công nghiệp môi trường căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường: “Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phát triển ngành công nghiệp môi trường” và Điểm đ Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan phát triển ngành công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật”.

- Điểm b Khoản 1 Điều 29 quy định trách nhiệm xây dựng và ban hành định mức sử dụng năng lượng, nguyên liệu áp dụng trong từng ngành, lĩnh vực của các Bộ, ngành. Quy định này được xây dựng trên cơ sở Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Luật Quản lý tài nguyên nước nhằm giúp các tổ chức, cá nhân đánh giá công nghệ, thiết bị và sản phẩm công nghiệp môi trường đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Chương II. Quy định này phù hợp với trách nhiệm của các Bộ, ngành đã có trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Luật Quản lý tài nguyên nước.
- Điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 29 quy định trách nhiệm xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí xử lý chất thải là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nói chung (tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ) và của Bộ Xây dựng về quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu công nghiệp (tại Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013). Quy định này giúp tổ chức, cá nhân xác định giá dịch vụ thu gom, xử lý, tái chế chất thải trên cơ sở đảm bảo chi phí xử lý và lợi nhuận phù hợp của bên cung cấp dịch vụ.
1. Đăng website
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp môi trường đã được đăng Website từ ngày 18 tháng 5 năm 2015 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2015 (Đủ 60 ngày theo quy định) để xin ý kiến cộng đồng.
2. Lấy ý kiến các Bộ, ngành
Sau khi kết thúc thời hạn đăng Website, Dự thảo Nghị định tiếp tục được Bộ Công Thương hoàn thiện để lấy ý kiến các Bộ, ngành. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Bộ Tư pháp thẩm định kèm theo bảng giải trình các ý kiến góp ý.
3. Thẩm định của Bộ Tư pháp
Dự thảo Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường đã được Bộ Tư pháp thẩm định ngày … tháng … năm.
VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP   
VII. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA BỘ TƯ PHÁP
Trên đây là nội dung Tờ trình về xây dựng Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                              

- Như trên;

- Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT, ATMT.
	BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng


DỰ THẢO








PAGE  
2

